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RL.GF86

Bộ khóa bao gồm Thân khóa và ruột khóa loại 6068::

- Kích thước:

- Màu sắc: Đen 

- Chất liệu: Hợp kim siêu bền

- Khóa có màn Led hiển thị thông tin trên thân ngoài

- Tích hợp Camera trên thân ngoài + màn 3.5" thân trong

- Kiểu mở khóa : Khuôn mặt +Vân tay + Mật mã + Thẻ từ +Chìa cơ

- Dung lượng: 50 khuôn mặt100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ

- Vân tay cảm biến công nghệ FPC 360 có thể mở từ mọi hướng, độ 

nhạy: <2ms

- Chức năng báo động khi có sự đột nhập hoặc mở sai quá 5 lần

• Có chức năng như chuông cửa có hình và mắt thần quan sát

• Theo dõi lịch sử mở cửa

 Lõi khóa làm bằng inox 304, 5 chốt an toàn 

- Sử dụng Pin sạc Lithium 3200 mah

- Có cổng usb đẻ cắm sạc dự phòng (mở cửa khi hết pin )

- Cảnh báo PIN yếu trước 15 ngày.

- Thông số cửa : Độ dầy > =4cm , độ rộng đố cửa >=9cm 

8.500.000



RL.GF1

Bộ khóa bao gồm Thân khóa và ruột khóa loại 6068::

- Kích thước:

- Màu sắc: Đen 

- Chất liệu: Hợp kim siêu bền

- Khóa có màn Led hiển thị thông tin trên thân ngoài

- Tích hợp Camera trên thân ngoài + màn 4.5" thân trong

- Kiểu mở khóa : Khuôn mặt +Vân tay + Mật mã + Thẻ từ +Chìa cơ

- Dung lượng: 50 khuôn mặt100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ

- Vân tay cảm biến công nghệ FPC 360 có thể mở từ mọi hướng, độ 

nhạy: <2ms

- Chức năng báo động khi có sự đột nhập hoặc mở sai quá 5 lần

• Mở cửa từ xa bằng điện thoại qua wifi dùng App Usmart Go, chụp 

ảnh khách gửi đến điện thoại

• Có chức năng như chuông cửa có hình và mắt thần quan sát

• Theo dõi lịch sử mở cửa

 Lõi khóa làm bằng inox 304, 5 chốt an toàn 

- Sử dụng Pin sạc Lithium 4200 mah

- Có cổng usb đẻ cắm sạc dự phòng (mở cửa khi hết pin )

- Cảnh báo PIN yếu trước 15 ngày.

- Thông số cửa : Độ dầy > =4cm , độ rộng đố cửa >=9cm 

11.300.000



RL.GF21

Bộ khóa bao gồm Thân khóa và ruột khóa loại 6068::

- Kích thước:

- Màu sắc: Đen 

- Chất liệu: Hợp kim siêu bền

- Khóa có màn Led hiển thị thông tin trên thân ngoài

- Tích hợp Camera trên thân ngoài + màn 4" thân trong

- Kiểu mở khóa : Khuôn mặt +Vân tay + Mật mã + Thẻ từ +Chìa cơ

- Dung lượng: 50 khuôn mặt100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ

- Vân tay cảm biến công nghệ FPC 360 có thể mở từ mọi hướng, độ 

nhạy: <2ms

- Chức năng báo động khi có sự đột nhập hoặc mở sai quá 5 lần

• Mở cửa từ xa bằng điện thoại qua wifi dùng App Tuya chụp ảnh 

khách gửi đến điện thoại

• Có chức năng như chuông cửa có hình và mắt thần quan sát

• Theo dõi lịch sử mở cửa

 Lõi khóa làm bằng inox 304, 5 chốt an toàn 

- Sử dụng Pin sạc Lithium 4200 mah

- Có cổng usb đẻ cắm sạc dự phòng (mở cửa khi hết pin )

- Cảnh báo PIN yếu trước 15 ngày.

- Thông số cửa : Độ dầy > =4cm , độ rộng đố cửa >=9cm 

12.100.000



RL.GF11

Bộ khóa bao gồm Thân khóa và ruột khóa loại 6068::

- Kích thước:

- Màu sắc: Đen 

- Chất liệu: Hợp kim siêu bền

- Khóa có màn Led hiển thị thông tin trên thân ngoài

- Tích hợp Camera trên thân ngoài + màn 3.5" thân trong

- Kiểu mở khóa : Khuôn mặt +Vân tay + Mật mã + Thẻ từ +Chìa cơ

- Dung lượng: 50 khuôn mặt100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ

- Vân tay cảm biến công nghệ FPC 360 có thể mở từ mọi hướng, độ 

nhạy: <2ms

- Chức năng báo động khi có sự đột nhập hoặc mở sai quá 5 lần

• Mở cửa từ xa bằng điện thoại qua wifi dùng App Usmart Go, chụp 

ảnh khách gửi đến điện thoại

• Có chức năng như chuông cửa có hình và mắt thần quan sát

• Theo dõi lịch sử mở cửa

 Lõi khóa làm bằng inox 304, 5 chốt an toàn 

- Sử dụng Pin sạc Lithium 4200 mah

- Có cổng usb đẻ cắm sạc dự phòng (mở cửa khi hết pin )

- Cảnh báo PIN yếu trước 15 ngày.

- Thông số cửa : Độ dầy > =4cm , độ rộng đố cửa >=9cm 

12.100.000



RL.GF20

Bộ khóa bao gồm Thân khóa và ruột khóa loại 6068::

- Kích thước:

- Màu sắc: Đen xám

- Chất liệu: Hợp kim siêu bền

- Khóa có màn Led hiển thị thông tin trên thân ngoài

- Tích hợp Camera siêu nét trên ngoài + màn hình 4" thân trong

- Kiểu mở khóa : Khuôn mặt + Vân tay + Mật mã + Thẻ từ + Chìa cơ 

+ điện thoại 

- Dung lượng: 100 khuôn mặt +100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ

- Vân tay cảm biến công nghệ FPC 360 có thể mở từ mọi hướng, độ 

nhạy: <2ms

- Chức năng báo động khi có sự đột nhập hoặc mở sai quá 5 lần

• Mở cửa từ xa bằng điện thoại qua wifi dùng App Tuya , chụp ảnh 

khách gửi đến điện thoại

• Có chức năng như chuông cửa có hình và mắt thần quan sát

• Theo dõi lịch sử mở cửa

 Lõi khóa làm bằng inox 304, 5 chốt an toàn 

- Sử dụng Pin sạc Lithium 4200 mah

- Có cổng usb đẻ cắm sạc dự phòng (mở cửa khi hết pin )

- Cảnh báo PIN yếu trước 15 ngày.

- Thông số cửa : Độ dầy > =4cm , độ rộng đố cửa >=9cm 



RL.GFV8

Bộ khóa bao gồm Thân khóa và ruột khóa loại 6068::

Khóa độ hoàn thiện cao

- Kích thước:

- Màu sắc: Nòng súng và nâu cafe 

- Chất liệu: Hợp kim siêu bền

- Khóa có màn Led hiển thị thông tin trên thân ngoài

- Tích hợp Camera siêu nét trên thân ngoài + Màn IPS 4" bên trong

- Kiểu mở khóa : Khuôn mặt + Tĩnh mạch + Mật mã + Thẻ từ + Chìa 

cơ + điện thoại + Video call

- Dung lượng: 50 khuôn mặt +100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ

- Vân tay cảm biến công nghệ FPC 360 có thể mở từ mọi hướng, độ 

nhạy: <2ms

- Chức năng báo động khi có sự đột nhập hoặc mở sai quá 5 lần

• Mở cửa từ xa bằng điện thoại qua wifi dùng App Xhome,quay 

video khách gửi đến điện thoại

• Có chức năng như chuông cửa có hình và mắt thần quan sát

• Theo dõi lịch sử mở cửa

 Lõi khóa làm bằng inox 304, 5 chốt an toàn 

- Sử dụng Pin sạc Lithium 4200 mah

- Có cổng usb đẻ cắm sạc dự phòng (mở cửa khi hết pin )

- Cảnh báo PIN yếu trước 15 ngày.

- Thông số cửa : Độ dầy > =4cm , độ rộng đố cửa >=9cm 

14.500.000



RL.GF37

Bộ khóa bao gồm Thân khóa và ruột khóa loại 6068::

Khóa được cắt CNC tù hợp kim nguyên khối

- Kích thước:

- Màu sắc: Đen  

- Chất liệu: Hợp kim siêu bền

- Khóa có màn Led hiển thị thông tin trên thân ngoài

- Tích hợp Camera siêu nét trên thân ngoài + Màn 4" bên trong

- Kiểu mở khóa : Khuôn mặt + Vân tay + Mật mã + Thẻ từ + Chìa cơ 

+ điện thoại 

- Dung lượng: 100 khuôn mặt +100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ

- Vân tay cảm biến công nghệ FPC 360 có thể mở từ mọi hướng, độ 

nhạy: <2ms

- Chức năng báo động khi có sự đột nhập hoặc mở sai quá 5 lần

• Mở cửa từ xa bằng điện thoại qua wifi dùng App Xhome, chụp ảnh 

khách gửi đến điện thoại

• Có chức năng như chuông cửa có hình và mắt thần quan sát

• Theo dõi lịch sử mở cửa

 Lõi khóa làm bằng inox 304, 5 chốt an toàn 

- Sử dụng Pin sạc Lithium 4200 mah

- Có cổng usb đẻ cắm sạc dự phòng (mở cửa khi hết pin )

- Cảnh báo PIN yếu trước 15 ngày.

- Thông số cửa : Độ dầy > =4cm , độ rộng đố cửa >=9cm 

14.500.000



RL.GF36

Bộ khóa bao gồm Thân khóa và ruột khóa loại 6068::

Khóa được cắt CNC tù hợp kim nguyên khối

- Kích thước:

- Màu sắc: Đen

- Chất liệu: Hợp kim siêu bền

- Khóa có màn Led hiển thị thông tin trên thân ngoài

- Tích hợp Camera Full HD siêu nét bên ngoài + Màn TFT 4.5" bên 

trong

- Kiểu mở khóa : Khuôn mặt + Vân tay + Mật mã + Thẻ từ + Chìa cơ 

+ điện thoại 

- Dung lượng: 50 khuôn mặt +100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ

- Vân tay cảm biến công nghệ FPC 360 có thể mở từ mọi hướng, độ 

nhạy: <2ms

- Chức năng báo động khi có sự đột nhập hoặc mở sai quá 5 lần

• Mở cửa từ xa bằng điện thoại qua wifi dùng App Usmart Go, quay 

video khách gửi đến điện thoại

• Có chức năng như chuông cửa có hình và mắt thần quan sát

• Theo dõi lịch sử mở cửa

 Lõi khóa làm bằng inox 304, 5 chốt an toàn 

- Sử dụng Pin sạc Lithium 4200 mah

- Có cổng usb đẻ cắm sạc dự phòng (mở cửa khi hết pin )

- Cảnh báo PIN yếu trước 15 ngày.

- Thông số cửa : Độ dầy > =4cm , độ rộng đố cửa >=9cm 

19.300.000



RL.GF918

Bộ khóa bao gồm Thân khóa và ruột khóa loại 6068::

Khóa được cắt CNC tù hợp kim nguyên khối

- Kích thước:

- Màu sắc: Tím

- Chất liệu: Hợp kim siêu bền

- Khóa có màn Led hiển thị thông tin trên thân ngoài

- Tích hợp Camera Full HD siêu nét bên ngoài + Màn TFT 4" bên 

trong

- Kiểu mở khóa : Khuôn mặt + Vân tay + Mật mã + Thẻ từ + Chìa cơ 

+ điện thoại 

- Dung lượng: 50 khuôn mặt +100 vân tay, 100 mã số, 100 thẻ từ

- Vân tay cảm biến công nghệ FPC 360 có thể mở từ mọi hướng, độ 

nhạy: <2ms

- Chức năng báo động khi có sự đột nhập hoặc mở sai quá 5 lần

• Mở cửa từ xa bằng điện thoại qua wifi dùng App Usmart Go, quay 

video khách gửi đến điện thoại

• Có chức năng như chuông cửa có hình và mắt thần quan sát

• Theo dõi lịch sử mở cửa

 Lõi khóa làm bằng inox 304, 5 chốt an toàn 

- Sử dụng Pin sạc Lithium 4200 mah

- Có cổng usb đẻ cắm sạc dự phòng (mở cửa khi hết pin )

- Cảnh báo PIN yếu trước 15 ngày.

- Thông số cửa : Độ dầy > =4cm , độ rộng đố cửa >=9cm 

19.300.000


